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TỔNG KẾT
NĂM HỌC 2023-2024



PHẦN I

DẤU ẤN THỜI GIAN



Ể Ớ Ọ01



NỘI DUNG KẾT QUẢ

Điểm chuẩn xét tuyển vào trường 39.75 (đứng top 20)

Số HS đạt từ 40 điểm trở lên đến 45.5 điểm 588/630 học sinh (93.3%)

Số HS đạt từ 44.0 đến 45.5 điểm 25 học sinh

Số học sinh thuộc diện tuyển thẳng 9 học sinh

Số học sinh khuyết tật
8 học sinh

Về tổ chức lớp học 15 lớp (5 nhóm)

KẾT QUẢ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 
NĂM HỌC 2023-2024



Ọ Ớ Ọ02



Ọ Ớ Ọ02



Ả Ọ03



Ạ Ộ ƯỜ Ọ04 



Ừ Ệ05



Ừ Ệ05



Ề Ổ Ế Ậ Ề06



Ạ Ộ Ả Ệ Ạ Ả ƯƠ Ạ07



Ạ Ộ Ả Ệ Ạ Ả ƯƠ Ạ07



Ạ Ộ Ả Ệ Ạ Ả ƯƠ Ạ07



Ọ Ậ Ạ Ế Ố Ử08



Ộ Ợ09 



Ộ Ợ09 



Ỷ Ệ Ậ
10



Ỷ Ệ Ậ
10



Ỷ Ệ Ậ
10



Ề Ộ11



Ề Ộ Ị Ử Ị12



Ề Ộ Ữ12



13 CHUYÊN ĐỀ: GIÁO DỤC SỨC KHỎE SINH SẢN , PHÒNG CHỐNG XÂM 

HẠI TÌNH DỤC CHO HỌC SINH LỚP 10



14
KẾT QUẢ HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP QUẬN

ĐỘI BÓNG ĐÁ NAM ĐẠT CÚP VÔ ĐỊCH KHỐI THPT 

Thủ môn xuất sắc nhất: Nguyễn Minh Quân – 11A2



15

HUY CHƯƠNG BẠC TOÀN ĐOÀN

ĐỘI BÓNG RỔ NAM  - NỮ, DỰ THI CẤP THÀNH PHỐ

KẾT QUẢ HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP QUẬN



KẾT QUẢ HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP THÀNH PHỐ16

Huy chương đồng môn Cờ vua 

cấp thành phố

Đỗ Đức Thiện – 11A1



KẾT QUẢ HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP THÀNH PHỐ17

Huy chương đồng môn

Cầu Lông cấp thành phố

Tạ Cẩm Giang – 12A3

Nguyễn Trọng Dũng – 11A4



KẾT QUẢ HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP THÀNH PHỐ18

Huy chương đồng môn 

Taekwondo cấp Thành phố

Phùng Trí Dũng – 11A2



Ế Ả Ộ Ấ Ậ19

GIẢI NHẤT

NGUYỄN PHÚC VĨNH - 12A9



Ế Ả Ợ ƯỚ Ậ20



Ế Ả Ộ Ờ Ạ21



PHẦN II

NHỮNG CON SỐ 

BIẾT NÓI



NHỮNG CHỈ TIÊU VÀ KẾT  QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

NĂM HỌC 2023-2024

NỘI DUNG CHỈ TIÊU KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Về ĐGXL hạnh kiểm/rèn luyện của HS 99.5% xếp loại Tốt, Khá 99.95%

Về ĐGXL học lực/học tập của HS

65% Giỏi/Tốt; 

32% TT/Khá

3% TB/Đạt; 

0% Yếu/Chưa đạt

80.25% Giỏi/Tốt 

19.05% TT/Khá

0.6% TB/Đạt

0% Yếu/Chưa đạt

Về giáo dục mũi nhọn

(Giải học sinh giỏi văn hóa)

10 đến 15 giải HSG TP

130-140 HSG cấp Cụm

4 giải HSG thành phố

127 HSG cấp Cụm 

Tham gia các cuộc thi, phong trào của 

Cụm trường/Sở/quận/thành phố
Tham gia 100% 100%

Kết quả ĐGXL viên chức 100% hoàn thành tốt nhiệm vụ 80/85 (94.11%)

Giáo viên dạy giỏi cấp Cụm, TP
100% GV dự thi cấp Cụm đạt 

giải; 01 GV đạt giải cấp TP

4 GV dự thi: đạt giải

1 GV đạt giải KK cấp TP



NỘI DUNG CHỈ TIÊU KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 14-16 đồng chí 13 đồng chí

Sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại 

cấp ngành
18-20 SKKN

14 SKKN được xếp loại 

cấp ngành

Danh hiệu của Nhà trường Tập thể Lao động xuất sắc Tập thể Lao động tiên tiến

Danh hiệu của Công Đoàn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đoàn Thanh niên Thành Đoàn tặng bằng khen Thành Đoàn tặng bằng khen

Tổ chuyên môn 02 tổ Lao động xuất sắc
Tổ NN-TD-QP; Tổ Hóa – Sinh

Tập thể Lao động tiên tiến

NHỮNG CHỈ TIÊU VÀ KẾT  QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

NĂM HỌC 2023-2024



CÁC THÀNH TÍCH CỦA TẬP THỂ, CÁ NHÂN

KẾT QUẢ THI ĐUA CỦA CÁC TẬP THỂ LỚP:

15 Lớp Xuất sắc; 20 Lớp xếp loại Tốt; 10 Lớp xếp loại Khá

Khối 10

10A2

10A9

10A11

Khối 11

11A1

11A3

11A4

11A5

Khối 12
12A1

12A6

TUYÊN DƯƠNG KHEN THƯỞNG 15 tẬP THỂ LỚP XUẤT SẮC

10A12

10A13

10A14

11A8

11A10

11A13



CÁC THÀNH TÍCH CỦA TẬP THỂ, CÁ NHÂN

1857 Học sinh xếp loại hạnh kiểm và rèn luyện: Tốt , Khá

1491 Học sinh xếp loại học lực/học tập: Giỏi/Xuất sắc, Tốt

160 Học sinh đạt danh hiệu: Học sinh xuất sắc 

1331 Học sinh đạt danh hiệu HSG, HS xếp loại Tốt về học tập 



CÁC THÀNH TÍCH CỦA TẬP THỂ, CÁ NHÂN

04 Học sinh đạt giải HSG các môn văn hóa cấp thành phố

127 Học sinh đạt giải thi HSG cấp Cụm Ba Đình – Tây Hồ

01 Học sinh được khen thưởng HSG tiêu biểu Thủ đô: 

                    TRẦN QUANG HIẾU – 12A4

74 Học sinh có kết quả thi IELTS từ 7.0 đến 8.0



CÁC THÀNH TÍCH CỦA TẬP THỂ, CÁ NHÂN

04 Học sinh đạt giải Thể thao Hội khỏe Phù Đổng cấp TP

15 Cán bộ đoàn tích cực, có nhiều đóng góp cho phong trào 

thanh niên nhà trường

05 Câu lạc bộ tích cực, có nhiều đóng góp cho phong trào thanh 

niên nhà trường





Trân trọng cảm ơn!
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